	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KON TUM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	BAN TỔ CHỨC HỘI THAO
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LỊCH THI ĐẤU

MÔN BÓNG BÀN – KHỐI 01

I-NHÓM 01

1- ĐƠN NAM: 5 VĐV chia làm 02 bảng

	Bảng
	Trận
	VĐV
	Gặp
	VĐV
	Kết quả thi đấu

	
	
	
	
	
	V1
	V2
	V3
	V4
	V5
	Kết quả

	A
	1
	Thành (VC)
	1-2
	Xuân (GD)
	
	
	
	
	
	

	B
	2
	Thương (VC)
	3-4
	Quốc (GD)
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Lương (TP)
	5-3
	Thương (VC)
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Lương (TP)
	5-4
	Quốc (GD)
	
	
	
	
	
	

	BK
	5
	1A
	-
	2B
	
	
	
	
	
	

	
	6
	1B
	-
	2A
	
	
	
	
	
	

	CK
	7
	Thua 5
	-
	Thua 6
	
	
	
	
	
	

	
	8
	Thắng 5
	-
	Thắng 6
	
	
	
	
	
	


2-ĐƠN  NỮ: 4 vđv ĐÁNH VÒNG TRÒ

	Bảng
	Trận
	VĐV
	Gặp
	VĐV
	Kết quả thi đấu

	
	
	
	
	
	V1
	V2
	V3
	V4
	V5
	Kết quả

	
	9
	Trang (NHPT)
	1-4
	Nguyệt (VC)
	
	
	
	
	
	

	
	10
	Huyền (VC)
	2-3
	Hương (NHPT)
	
	
	
	
	
	

	
	11
	Trang (NHPT)
	1-3
	Hương (NHPT)
	
	
	
	
	
	

	
	12
	Nguyệt (VC)
	4-2
	Huyền (VC)
	
	
	
	
	
	

	
	13
	Trang (NHPT)
	1-2
	Huyền (VC)
	
	
	
	
	
	

	
	14
	Hương (NHPT)
	3-4
	Nguyệt (VC)
	
	
	
	
	
	


3-ĐÔI NAM: 4 đôi đánh vòng tròn

	Trận
	VĐV
	Gặp
	VĐV
	Kết quả thi đấu

	
	
	
	
	V1
	V2
	V3
	V4
	V5
	Kết quả

	15
	Vũ – Nguyên (XS)
	1-4
	Quốc – Quân (GD)
	
	
	
	
	
	

	16
	Cương – Thương (VC)
	2-3
	Bảo – Đức (Đắk Lgei)
	
	
	
	
	
	

	17
	Vũ – Nguyên (XS)
	1-3
	Bảo – Đức (Đắk Lgei)
	
	
	
	
	
	

	18
	Quốc – Quân (GD)
	4-2
	Cương – Thương (VC)
	
	
	
	
	
	

	19
	Vũ – Nguyên (XS)
	1-2
	Cương – Thương (VC)
	
	
	
	
	
	

	20
	Bảo – Đức (Đắk Lgei)
	3-4
	Quốc – Quân (GD)
	
	
	
	
	
	


4-ĐÔI NỮ: 4 ĐÔI, VÒNG TRÒN

	Trận
	VĐV
	Gặp
	VĐV
	Kết quả thi đấu

	
	
	
	
	V1
	V2
	V3
	V4
	V5
	Kết quả

	21
	Sương – Trang (VC)
	1-4
	Vân – Phương (NHPT)
	
	
	
	
	
	

	22
	Trang-Chung (NHPT)
	2-3
	Dần – Thư (VC)
	
	
	
	
	
	

	23
	Sương – Trang (VC)
	1-3
	Dần – Thư (VC)
	
	
	
	
	
	

	24
	Vân – Phương (NHPT)
	4-2
	Trang-Chung (NHPT)
	
	
	
	
	
	

	25
	Sương – Trang (VC)
	1-2
	Trang-Chung (NHPT)
	
	
	
	
	
	

	26
	Dần – Thư (VC)
	3-4
	Vân – Phương (NHPT)
	
	
	
	
	
	


5-ĐÔI NAM – NỮ: 3 ĐÔI, VÒNG TRÒN

	Trận
	VĐV
	Gặp
	VĐV
	Kết quả thi đấu

	
	
	
	
	V1
	V2
	V3
	V4
	V5
	Kết quả

	27
	Thành-Nguyệt (VC)
	1-2
	Tráng-Chung (NHPT)
	
	
	
	
	
	

	28
	Cương - Sương (VC)
	3-1
	Thành-Nguyệt (VC)
	
	
	
	
	
	

	29
	Cương - Sương (VC)
	3-2
	Tráng-Chung (NHPT)
	
	
	
	
	
	


II-NHÓM 02

1-ĐƠN NAM: 9 VĐV chia 3 bảng

Bảng A

	Trận
	VĐV
	Gặp
	VĐV
	Kết quả thi đấu

	
	
	
	
	V1
	V2
	V3
	V4
	V5
	Kết quả

	30
	Huy (TP)
	1-2
	Vũ (XS)
	
	
	
	
	
	

	31
	Tuấn (VC)
	3-1
	Huy (TP)
	
	
	
	
	
	

	32
	Tuấn (VC)
	3-2
	Vũ (XS)
	
	
	
	
	
	


Bảng B
	Trận
	VĐV
	Gặp
	VĐV
	Kết quả thi đấu

	
	
	
	
	V1
	V2
	V3
	V4
	V5
	Kết quả

	33
	Tráng (NHPT)
	4-5
	Nguyên (XS)
	
	
	
	
	
	

	34
	Bảo (GD)
	6-4
	Tráng (NHPT)
	
	
	
	
	
	

	35
	Bảo (GD)
	6-5
	Nguyên (XS)
	
	
	
	
	
	


Bảng C
	Trận
	VĐV
	Gặp
	VĐV
	Kết quả thi đấu

	
	
	
	
	V1
	V2
	V3
	V4
	V5
	Kết quả

	36
	Khánh (XD)
	7-8
	Nho (VC)
	
	
	
	
	
	

	37
	Tuấn (GD)
	9-7
	Khánh (XD)
	
	
	
	
	
	

	38
	Tuấn (GD)
	9-8
	Nho (VC)
	
	
	
	
	
	


BÁN KẾT – CHUNG KẾT
	Trận
	VĐV
	Gặp
	VĐV
	Kết quả thi đấu

	
	
	
	
	V1
	V2
	V3
	V4
	V5
	Kết quả

	39
	1A
	-
	1C (2B)
	
	
	
	
	
	

	40
	1B
	-
	2 CAO (1C)
	
	
	
	
	
	

	41
	Thua 39
	-
	Thua 40
	
	
	
	
	
	

	42
	Thắng 39
	-
	Thắng 40
	
	
	
	
	
	


2-ĐƠN NỮ: 8 VĐV, CHIA 02 BẢNG
BẢNG A
	Trận
	VĐV
	Gặp
	VĐV
	Kết quả thi đấu

	
	
	
	
	V1
	V2
	V3
	V4
	V5
	Kết quả

	43
	Thủy (VC)
	1-4
	Dung (XS)
	
	
	
	
	
	

	44
	Bích (XD)
	2-3
	Đủ (GD)
	
	
	
	
	
	

	45
	Thủy (VC)
	1-3
	Đủ (GD)
	
	
	
	
	
	

	46
	Dung (XS)
	4-2
	Bích (XD)
	
	
	
	
	
	

	47
	Thủy (VC)
	1-2
	Bích (XD)
	
	
	
	
	
	

	48
	Đủ (GD)
	3-4
	Dung (XS)
	
	
	
	
	
	


BẢNG B
	Trận
	VĐV
	Gặp
	VĐV
	Kết quả thi đấu

	
	
	
	
	V1
	V2
	V3
	V4
	V5
	Kết quả

	49
	Giang (XD)
	5-8
	Năm (VC)
	
	
	
	
	
	

	50
	Tạ Toàn (XS)
	6-7
	Chi (TP)
	
	
	
	
	
	

	51
	Giang (XD)
	5-7
	Chi (TP)
	
	
	
	
	
	

	52
	Năm (VC)
	8-6
	          Tạ Toàn (XS)
	
	
	
	
	
	

	53
	Giang (XD)
	5-6
	Tạ Toàn (XS)
	
	
	
	
	
	

	54
	Chi (TP)
	7-8
	Năm (VC)
	
	
	
	
	
	


BÁN KẾT – CHUNG KẾT

	Trận
	VĐV
	Gặp
	VĐV
	Kết quả thi đấu

	
	
	
	
	V1
	V2
	V3
	V4
	V5
	Kết quả

	55
	1A
	-
	2B
	
	
	
	
	
	


	56
	1B
	-
	2A
	
	
	
	
	
	

	57
	Thua 55
	-
	Thua 56
	
	
	
	
	
	

	58
	Thắng 55
	-
	Thắng 56
	
	
	
	
	
	


3-ĐÔI NAM: 4 ĐÔI, VÒNG TRÒN

	Trận
	VĐV
	Gặp
	VĐV
	Kết quả thi đấu

	
	
	
	
	V1
	V2
	V3
	V4
	V5
	Kết quả

	59
	Nho - Khiêm (VC)
	1-4
	Mười – Tuấn (VC)
	
	
	
	
	
	

	60
	Tình – Hoài (XD)
	2-3
	Bảo – Thành (GD)
	
	
	
	
	
	

	61
	Nho - Khiêm (VC)
	1-3
	Bảo – Thành (GD)
	
	
	
	
	
	

	62
	Mười – Tuấn (VC)
	4-2
	Tình – Hoài (XD)
	
	
	
	
	
	

	63
	Nho - Khiêm (VC)
	1-2
	Tình – Hoài (XD)
	
	
	
	
	
	

	64
	Bảo – Thành (GD)
	3-4
	Mười – Tuấn (VC)
	
	
	
	
	
	


4-ĐÔI NỮ: 4 ĐÔI, VÒNG TRÒN.

	Trận
	VĐV
	Gặp
	VĐV
	Kết quả thi đấu

	
	
	
	
	V1
	V2
	V3
	V4
	V5
	Kết quả

	65
	Toàn – Dung (XS)
	1-4
	Nụ - Huyền (VC)
	
	
	
	
	
	

	66
	Năm – Thao (VC)
	2-3
	Anh – Đủ (GD)
	
	
	
	
	
	

	67
	Toàn – Dung (XS)
	1-3
	Anh – Đủ (GD)
	
	
	
	
	
	

	68
	Nụ - Huyền (VC)
	4-2
	Năm – Thao (VC)
	
	
	
	
	
	

	69
	Toàn – Dung (XS)
	1-2
	Năm – Thao (VC)
	
	
	
	
	
	

	70
	Anh – Đủ (GD)
	3-4
	Nụ - Huyền (VC)
	
	
	
	
	
	


5-ĐÔI NAM - NỮ: 6 ĐÔI, CHIA 2 BẢNG.

Bảng A

	Trận
	VĐV
	Gặp
	VĐV
	Kết quả thi đấu

	
	
	
	
	V1
	V2
	V3
	V4
	V5
	Kết quả

	71
	Khiên – Thao (VC)
	1-2
	Hoài – Giang (XD)
	
	
	
	
	
	

	72
	Tuấn – Anh (GD)
	3-1
	Khiên – Thao (VC)
	
	
	
	
	
	

	73
	Tuấn – Anh (GD)
	3-2
	Hoài – Giang (XD)
	
	
	
	
	
	


Bảng B
	Trận
	VĐV
	Gặp
	VĐV
	Kết quả thi đấu

	
	
	
	
	V1
	V2
	V3
	V4
	V5
	Kết quả

	74
	Khánh – Bích (XD)
	4-5
	Mười – Thủy (VC)
	
	
	
	
	
	

	75
	Huy – Chi (TP)
	6-4
	Khánh – Bích (XD)
	
	
	
	
	
	

	76
	Huy – Chi (TP)
	6-5
	Mười – Thủy (VC)
	
	
	
	
	
	


BÁN KẾT – CHUNG KẾT
	Trận
	VĐV
	Gặp
	VĐV
	Kết quả thi đấu

	
	
	
	
	V1
	V2
	V3
	V4
	V5
	Kết quả

	77
	1A
	-
	2B
	
	
	
	
	
	

	78
	1B
	-
	2A
	
	
	
	
	
	

	79
	Thua 77
	-
	Thua 78
	
	
	
	
	
	

	80
	Thắng 77
	-
	Thắng 78
	
	
	
	
	
	


III-NHÓM 03
1-ĐÔI NAM: 4 ĐÔI, VÒNG TRÒN.

	Trận
	VĐV
	Gặp
	VĐV
	Kết quả thi đấu

	
	
	
	
	V1
	V2
	V3
	V4
	V5
	Kết quả

	81
	Hải – Tâm (TP)
	1-4
	Khải – Thiết (GD)
	
	
	
	
	
	

	82
	Thọ - Dũng (VC)
	2-3
	Kim – Dũng (VC)
	
	
	
	
	
	

	83
	Hải – Tâm (TP)
	1-3
	Kim – Dũng (VC)
	
	
	
	
	
	

	84
	Khải – Thiết (GD)
	4-2
	Thọ - Dũng (VC)
	
	
	
	
	
	

	85
	Hải – Tâm (TP)
	1-2
	Thọ - Dũng (VC)
	
	
	
	
	
	

	86
	Kim – Dũng (VC)
	3-4
	Khải – Thiết (GD)
	
	
	
	
	
	


2- ĐÔI NAM – NỮ: 5 đôi chia làm 02 bảng

	Bảng
	Trận
	VĐV
	Gặp
	VĐV
	Kết quả thi đấu

	
	
	
	
	
	V1
	V2
	V3
	V4
	V5
	Kết quả

	A
	87
	Kim – Nụ (VC)
	1-2
	Hải - Hoa (TP)
	
	
	
	
	
	

	B
	88
	Khải – Lan (GD)
	3-4
	Thọ-Huyền (VC)
	
	
	
	
	
	

	
	89
	Trí – Miên (NHPT)
	5-3
	Khải – Lan (GD)
	
	
	
	
	
	

	
	90
	Trí – Miên (NHPT)
	5-4
	Thọ-Huyền (VC)
	
	
	
	
	
	

	BK
	91
	1A
	-
	2B
	
	
	
	
	
	

	
	92
	1B
	-
	2A
	
	
	
	
	
	

	CK
	93
	Thua 91
	-
	Thua 92
	
	
	
	
	
	

	
	94
	Thắng 91
	-
	Thắng 92
	
	
	
	
	
	


	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KON TUM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	BAN TỔ CHỨC HỘI THAO
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LỊCH THI ĐẤU

MÔN BÓNG BÀN – KHỐI 02
I-NHÓM 02
1-ĐƠN NAM: 8 VĐV, CHIA 02 BẢNG
BẢNG A
	Trận
	VĐV
	Gặp
	VĐV
	Kết quả thi đấu

	
	
	
	
	V1
	V2
	V3
	V4
	V5
	Kết quả

	95
	Công (NH)
	1-4
	Lợi (ĐTô)
	
	
	
	
	
	

	96
	Hạnh (KR)
	2-3
	Sơn (Hrai)
	
	
	
	
	
	

	97
	Công (NH)
	1-3
	Sơn (Hrai)
	
	
	
	
	
	

	98
	Lợi (ĐTô)
	4-2
	Hạnh (KR)
	
	
	
	
	
	

	99
	Công (NH)
	1-2
	Hạnh (KR)
	
	
	
	
	
	

	100
	Sơn (Hrai)
	3-4
	Lợi (ĐTô)
	
	
	
	
	
	


BẢNG B
	Trận
	VĐV
	Gặp
	VĐV
	Kết quả thi đấu

	
	
	
	
	V1
	V2
	V3
	V4
	V5
	Kết quả

	101
	Tú (Hrai)
	5-8
	Xuân (KL)
	
	
	
	
	
	

	102
	Nam (Đtô)
	6-7
	Thắng (NH)
	
	
	
	
	
	

	103
	Tú (Hrai)
	5-7
	Thắng (NH)
	
	
	
	
	
	

	104
	Xuân (KL)
	8-6
	Nam (Đtô)
	
	
	
	
	
	

	105
	Tú (Hrai)
	5-6
	Nam (Đtô)
	
	
	
	
	
	

	106
	Thắng (NH)
	7-8
	Xuân (KL)
	
	
	
	
	
	


BÁN KẾT – CHUNG KẾT

	Trận
	VĐV
	Gặp
	VĐV
	Kết quả thi đấu

	
	
	
	
	V1
	V2
	V3
	V4
	V5
	Kết quả

	107
	1A
	-
	2B
	
	
	
	
	
	

	108
	1B
	-
	2A
	
	
	
	
	
	

	109
	Thua 107
	-
	Thua 108
	
	
	
	
	
	

	110
	Thắng 107
	-
	Thắng 108
	
	
	
	
	
	


2-ĐƠN NỮ: 3 VĐV, VÒNG TRÒN
	Trận
	VĐV
	Gặp
	VĐV
	Kết quả thi đấu

	
	
	
	
	V1
	V2
	V3
	V4
	V5
	Kết quả

	111
	Lan (KR)
	1-2
	Huệ (KR)
	
	
	
	
	
	

	112
	Chi (Đtô)
	3-1
	Lan (KR)
	
	
	
	
	
	

	113
	Chi (Đtô)
	3-2
	Huệ (KR)
	
	
	
	
	
	


3-ĐÔI NAM, 6 ĐÔI, CHIA 2 BẢNG.
Bảng A

	Trận
	VĐV
	Gặp
	VĐV
	Kết quả thi đấu

	
	
	
	
	V1
	V2
	V3
	V4
	V5
	Kết quả

	114
	Quý – Tứ (Đtô)
	1-2
	Tú – Sơn (Hrai)
	
	
	
	
	
	

	115
	Thắng – Đông (NH)
	3-1
	Quý – Tứ (Đtô)
	
	
	
	
	
	

	116
	Thắng – Đông (NH)
	3-2
	Tú – Sơn (Hrai)
	
	
	
	
	
	


Bảng B
	Trận
	VĐV
	Gặp
	VĐV
	Kết quả thi đấu

	
	
	
	
	V1
	V2
	V3
	V4
	V5
	Kết quả

	117
	Nam – Lợi (Đtô)
	4-5
	Xuân – Hà (KR)
	
	
	
	
	
	

	118
	Công – Bắc (NH)
	6-4
	Nam – Lợi (Đtô)
	
	
	
	
	
	

	119
	Công – Bắc (NH)
	6-5
	Xuân – Hà (KR)
	
	
	
	
	
	


BÁN KẾT – CHUNG KẾT
	Trận
	VĐV
	Gặp
	VĐV
	Kết quả thi đấu

	
	
	
	
	V1
	V2
	V3
	V4
	V5
	Kết quả

	120
	1A
	-
	2B
	
	
	
	
	
	

	121
	1B
	-
	2A
	
	
	
	
	
	

	122
	Thua 120
	-
	121
	
	
	
	
	
	

	123
	Thắng 120
	-
	121
	
	
	
	
	
	


4-ĐÔI NAM – NỮ: 3 ĐÔI, VÒNG TRÒN.
	Trận
	VĐV
	Gặp
	VĐV
	Kết quả thi đấu

	
	
	
	
	V1
	V2
	V3
	V4
	V5
	Kết quả

	124
	Hòa – Lan (KR)
	1-2
	Hạnh – Huệ (KR)
	
	
	
	
	
	

	125
	Quý – Chi (Đtô)
	3-1
	Hòa – Lan (KR)
	
	
	
	
	
	

	126
	Quý – Chi (Đtô)
	3-2
	Hạnh – Huệ (KR)
	
	
	
	
	
	


5

